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Hội thao Truyền thống Sinh viên Lần XVI Năm học 2013-2014
    
 
BẢNG A                                                                   BẢNG B

1. Khoa Công nghệ sinh học


1. Khoa Xây dựng và Điện
2. Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ   


2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Đào tạo đặc biệt       


3. Khoa Quản trị kinh doanh

4. Khoa Kinh tế và Luật



4. Khoa Kế toán – Kiểm toán

5. Khoa Tài chính – Ngân hàng


5. Khoa Ngoại ngữ
	TT
	NGÀY TĐ
	GIỜ TĐ
	BẢNG
	ĐỘI GẶP NHAU
	KẾT QUẢ
	SÂN TĐ

	01
	12/05/2014 (Thứ Hai)
	08h00
	B
	XD&Đ vs KTKT
	
	Đạt Đức

	02
	
	09h30
	B
	QTKD vs CNTT
	
	Đạt Đức

	03
	14/05/2014 (Thứ Tư)
	08h00
	A
	XHH-CTXH-ĐNA vs ĐTĐB
	
	Đạt Đức

	04
	
	09h30
	A
	CNSH vs KT&L
	
	Đạt Đức

	05
	16/05/2014 (Thứ Sáu)
	08h00
	B
	NN vs QTKD
	
	Đạt Đức

	06
	
	09h30
	B
	XD&Đ vs CNTT
	
	Đạt Đức 

	07
	19/05/2014 (Thứ Hai)
	08h00
	A
	TCNH vs ĐTĐB
	
	Đạt Đức

	08
	
	09h30
	A
	XHH-CTXH-ĐNA vs CNSH
	
	Đạt Đức

	09
	21/05/2014 (Thứ Tư)
	08h00
	B
	NN vs XD&Đ
	
	Đạt Đức

	10
	
	09h30
	B
	CNTT vs KTKT
	
	Đạt Đức

	11
	23/05/2014 (Thứ Sáu)
	08h00
	A
	KT&L vs XHH-CTXH-ĐNA
	
	Đạt Đức

	12
	
	09h30
	A
	CNSH vs TCNH
	
	Đạt Đức

	13
	26/05/2014 (Thứ Hai)
	08h00
	B
	XD&Đ vs QTKD
	
	Đạt Đức

	14
	
	09h30
	B
	KTKT vs NN
	
	Đạt Đức

	15
	28/05/2014 (Thứ Tư)
	08h00
	A
	KT&L vs TCNH
	
	Đạt Đức

	16
	
	09h30
	A
	ĐTĐB vs CNSH
	
	Đạt Đức

	17
	30/05/2014 (Thứ Sáu)
	08h00
	B
	CNTT vs NN
	
	Đạt Đức

	18
	
	09h30
	B
	QTKD vs KTKT
	
	Đạt Đức

	19
	02/06/2014 (Thứ Hai)
	08h00
	A
	XHH-CTXH-ĐNA vs TCNH
	
	Đạt Đức

	20
	
	09h30
	A
	ĐTĐB vs KT&L
	
	Đạt Đức

	21
	04/06/2014 (Thứ Tư)
	08h00
	BK 1
	Nhất A – Nhì B
	
	Đạt Đức

	22
	
	09h30
	BK 2
	Nhất B – Nhì A
	
	Đạt Đức

	23
	06/06/2014 (Thứ Sáu)
	08h00
	CK
	Thắng BK 1 -  Thắng BK 2
	
	Phú Nhuận


Ghi chú: 

· Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá Đạt Đức – Số 5A dường Nguyễn Văn Lượng, Q.GV, Sân bóng đá Phú Nhuận – Số 3 Hoàng Minh Giám, Q.PN.
· Các đội phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút.

TM. BAN TỔ CHỨC

